Phụ lục 03

Danh mục tên trường, ký hiệu trường, 
chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới trình độ đại học đối với người tốt nghiệp trình độ đại học trở lên 


	TT
	Học viên, trường
	Ký hiệu trường
	Mã ngành, nhóm ngành
	Tổng 
chỉ tiêu
	Phương thức 1
	Phương thức 2

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	1
	Học viện An ninh nhân dân
	ANH
	7860100
	70
	19
	2
	44
	5

	
	
	
	7480202
	30
	8
	1
	19
	2

	2
	Học viện Cảnh sát nhân dân
	CSH
	7860100
	100
	27
	3
	63
	7

	3
	Đại học An ninh nhân dân
	ANS
	7860100
	50
	13
	2
	32
	3

	4
	Đại học Cảnh sát nhân dân
	CSS
	7860100
	80
	22
	2
	50
	6

	5
	Đại học Phòng cháy chữa cháy
	PCH
	7860113
	50
	13
	2
	32
	3

	6
	Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND
	HCB
	7480200
	50
	13
	2
	32
	3



